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Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA BỘ Y TẾ
Điều 1. Chức năng của Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế
Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) là tổ chức do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh; về xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn
1. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, bao gồm:
a) Tư vấn về việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản qui phạm pháp luật liên quan tới việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
b) Cho ý kiến tư vấn theo đề nghị của Tổ thư ký cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế (sau đây viết tắt là Tổ thư ký cấp CCHN); về các nội dung liên quan đến việc  cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; 
c) Thông báo với Tổ thư ký về các trường hợp có căn cứ rõ ràng cho thấy việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề là không đúng theo quy định của pháp luật.
2. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục, cụ thể:

a) Tư vấn việc xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề và xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi việc đào tạo liên tục cho người hành nghề;
b) Tư vấn các điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

3. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
4. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong công tác quản lý và giải quyết khiếu nại về cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, thu hồi, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyền hạn của Hội đồng tư vấn
1. Được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi, đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; thông tin về danh sách những người đã được cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; các trường hợp người hành nghề bị đình chỉ hoạt động chuyên môn định kỳ 6 tháng một lần.
2. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế các giải pháp về chính sách y tế, chuyên môn kỹ thuật, đạo đức người hành nghề nhằm tăng cường chất lượng cung ứng  dịch vụ y tế và quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

 
3. Thành viên viên Hội đồng tư vấn được quyền bảo lưu ý kiến khác biệt (nếu có) để trình cấp trên xem xét.
Chương II

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Điều 4. Cơ cấu tổ chức Hội đồng tư vấn 

1. Hội đồng tư vấn có: Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và các Uỷ viên được cơ cấu tổ chức thành các tiểu ban quy định tại Khoản 2 Điều này. 
2. Hội đồng tư vấn gồm các Tiểu ban sau :

a) Tiểu ban Hành nghề Bác sĩ và Y sĩ;

b) Tiểu ban Hành nghề Điều dưỡng và Hộ sinh;

c) Tiểu ban Hành nghề Răng - hàm- măt.
d) Tiểu ban Hành nghề Y cổ truyền;

đ) Tiểu ban Hành nghề Kỹ thuật y học;

e) Tiểu ban Đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa liên tục;

g) Tiểu ban Pháp luật;
h) Tiểu ban Phát triển cơ sở dữ liệu.

3. Trưởng Tiểu ban do Lãnh đạo Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng tư vấn.
4. Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Hội đồng tư vấn.
Điều 5. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng tư vấn
1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn:

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng tư vấn theo các quy định tại Quy chế này;

b) Phân công nhiệm vụ của các Phó chủ tịch, các ủy viên Hội đồng tư vấn, các Tiểu ban và Ban thư ký của Hội đồng tư vấn;
c) Triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng tư vấn;

d) Trình Bộ trưởng Bộ Y tế các ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn.

2. Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn: 
a) Giúp việc cho Chủ tịch phụ trách một số lĩnh vực do Chủ tịch Hội đồng phân công; 

b) Điều hành hoạt động của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

3. Các ủy viên Hội đồng tư vấn:

a) Tham gia đầy đủ các phiên họp theo lịch triệu tập của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch Hội đồng được ủy quyền;

     
b) Chuẩn bị và chủ động tham gia đề xuất ý kiến về những vấn đề được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng về hoạt động tư vấn của mình; 

c) Thực hiện những quy định của pháp luật về bảo mật liên quan đến tài liệu, hoạt động của Hội đồng tư vấn và các quy định của Quy chế này;

d) Trường hợp một thành viên Hội đồng tư vấn không tiếp tục tham gia Hội đồng thì phải báo cáo bằng văn bản gửi Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng tư vấn. 
Điều 6. Trách nhiệm của các Tiểu ban trong Hội đồng tư vấn

1. Tiểu ban Hành nghề Bác sĩ và Y sĩ có trách nhiệm tư vấn việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề là bác sỹ, y sỹ;
2. Tiểu ban Hành nghề Điều dưỡng và Hộ sinh có trách nhiệm tư vấn việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề điều dưỡng, hộ sinh;
3. Tiểu ban Hành nghề Răng - Hàm - Mặt có trách nhiệm tư vấn việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghềrăng, hàm, mặt;
4. Tiểu ban Hành nghề Y cổ truyền có trách nhiệm tư vấn việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề Y cổ truyền;
5. Tiểu ban Hành nghề Kỹ thuật y học có trách nhiệm tư vấn việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề Kỹ thuật y học;
6. Tiểu ban Đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa có trách nhiệm tư vấn về việc phát triển, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Tư vấn về nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài;

7. Tiểu ban Pháp luật và tiêu dùng có trách nhiệm tư vấn về việc sử dụng CCHN, cấp CCHN và ý kiến khiếu nại của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
8. Tiểu ban Phát triển cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tư vấn về việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban thư ký Hội đồng tư vấn
1. Làm đầu mối giúp việc cho Hội đồng tư vấn;

2. Tổng hợp, chuẩn bị báo cáo, chương trình, nội dung và tài liệu cho các cuộc họp của Hội đồng;

3. Lập biên bản các cuộc họp của Hội đồng;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
 Điều 8. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, dân chủ tập trung và quyết định theo đa số. 
Trong trường hợp ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng ngang bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền là ý kiến quyết định cuối cùng đối với nội dung tư vấn.
2. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng các Tiểu ban có thể mời các chuyên gia tư vấn không phải là thành viên của Hội đồng tư vấn để tham gia ý kiến. Các chuyên gia tư vấn phải chấp hành những quy định về chế độ bảo mật.

3. Các chuyên gia tư vấn không phải là thành viên của Hội đồng tư vấn chỉ có quyền đưa ra ý kiến tư vấn và không được biểu quyết.

Điều 9. Chế độ họp của Hội đồng tư vấn
1. Hội đồng họp định kỳ tháng một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp có thể tổ chức theo hình thức trực tuyến.
2. Trong trường hợp Hội đồng không tổ chức họp được, Trưởng Ban thư ký xin ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản về các nội dung cần tư vấn, sau đó tổng hợp các ‎ý‎ kiến và trình Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.
3. Cuộc họp của Hội đồng chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của trên 50% tổng số thành viên Hội đồng tư vấn theo Quyết định thành lập.


Điều 10. Chế độ họp của các Tiểu ban
1. Các Tiểu ban của Hội đồng tổ chức họp định kỳ 03 tháng một lần và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng tiểu ban;
2. Trong trường hợp Tiểu ban không tổ chức họp được, Trưởng tiểu ban xin ý kiến các thành viên của Tiểu ban về các nội dung của cuộc họp bằng văn bản, sau đó tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định. 

3. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của trên 50% tổng số thành viên của Tiểu ban.
Điều 11. Mối quan hệ của Hội đồng  tư vấn của Bộ Y tế với Hội đồng tư vấn của Sở Y tế các tỉnh, thành phố
1. Hội đồng tư vấn Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Hội đồng tư vấn của Sở Y tế các tỉnh, thành phố về những nội dung liên quan đến đến việc  cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xem xét công nhận giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục hoặc các giấy tờ liên quan đến việc công nhận người biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh;
2. Hội đồng tư vấn của Sở Y tế cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo hội đồng tư vấn của Bộ Y tế về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tư vấn, đề xuất những nội dung của các văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ xung.
Điều 12. Quy trình tư vấn của Hội đồng và các Tiểu ban
1. Tổ thư ký cấp CCHN tập hợp những trường hợp vướng mắc cần xin ý kiến của Hội đồng và gửi cho Ban thư ký của Hội đồng; 

2. Ban thư ký của Hội đồng tham mưu và trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn ký văn bản chuyển tới các Tiểu ban tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan; 

3. Quy trình tư vấn của Tiểu ban:

a) Trưởng các Tiểu ban xin ý kiến các thành viên của Tiểu ban về các nội dung cần tư vấn. Tuỳ theo nhu cầu tư vấn, Trưởng tiểu ban có thể mời các chuyên gia của các Tiểu ban khác trong Hội đồng, chuyên gia trong và ngoài ngành y tế tham gia họp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Ý kiến tư vấn cuối cùng sẽ do Trưởng Tiểu ban quyết định và  gửi cho Ban thư ký của Hội đồng tư vấn;
b) Ban thư ký của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt và gửi kết quả tư vấn bằng văn bản cho Tổ thư ký cấp CCHN để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Y tế.
4. Quy trình tư vấn của Hội đồng: 
Đối với các trường hợp cuộc họp của Tiểu ban chuyên môn không thống nhất được ý kiến tư vấn sẽ thực hiện tiếp theo quy trình sau:

a) Trưởng Tiểu ban có văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng cho ý kiến về nội dung cần tư vấn;

b) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thấy cần lấy thêm ý kiến của các thành viên của Hội đồng sẽ đưa nội dung vào chương trình họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng để xin ý kiến.
Điều 13. Tài liệu họp Hội đồng, họp Tiểu ban của Hội đồng
1. Tài liệu họp của Hội đồng hoặc Tiểu ban của Hội đồng bao gồm tài liệu về các nội dung sẽ đưa ra thảo luận và các tài liệu liên quan phục vụ cho hoạt động tư vấn của Hội đồng. 
2. Đối với các cuộc họp định kỳ của Hội đồng hoặc của Tiểu ban của Hội đồng, tài liệu phải được Ban thư ký của Hội đồng gửi đến các thành viên Hội đồng hoặc thành viên của Tiểu ban ít nhất 03 ngày trước ngày tổ chức họp; 
Đối với các cuộc họp đột xuất tài liệu phải được gửi đến các thành viên của Hội đồng hoặc thành viên của Tiểu ban ít nhất 01 ngày trước ngày tổ chức họp.
Điều 14. Bảo mật thông tin
Các thành viên của Hội đồng tư vấn không được tiết lộ bí mật các thông tin về hoạt động của Hội đồng tư vấn khi chưa được phép của Chủ tịch Hội đồng tư vấn.
Điều 15. Trách nhiệm báo cáo
1. Định kỳ 6 tháng một lần Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng với Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Định kỳ 3 tháng một lần Ban thư ký tổng hợp tình hình hoạt động của các  tiểu Ban chuyên môn, nghiệp vụ để báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

Điều 16. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt từ ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí cấp CCHN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc sử dụng kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Hằng năm, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chỉ đạo việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế này có 4 chương 16 Điều, có hiệu lực từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định phê duyệt.
 
Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có những điều không phù hợp, Bộ trưởng Bộ Y tế có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng./.
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